
TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo:
Khoa:
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 04228119 NGUYỄN THỊ HÀ THU 17/12/85 TC04AV HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

2 04228152 QUẢNG THỊ HỒNG VÂN 16/12/80 TC04AV HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy
Khoa: Cơ khí công nghệ
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 05352058 MAI THỊ QUYÊN 16/10/86 CD05CE HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 06333179 ÐỖ NGỌC VƯƠNG 12/02/88 CD06CQ HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03333004 LÊ THỊ THẠCH DIỆU 15/01/85 CD03CQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

2 05333175 NGUYỄN TƯỜNG VY 13/04/87 CD05CQ HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy
Khoa: Công nghệ thông tin
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02329107 TRẦN PHAN YẾN THƠ 10/06/84 CD02TH HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy
Khoa: Thủy sản
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 04336036 BÙI THỊ BÍCH THỦY 03/02/86 CD04CS HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

2 04336084 CHÂU THỊ THANH LAN   /  /84 CD04CS HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

3 06336132 HUỲNH LÊ ANH VŨ 26/01/88 CD06CS HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Cảnh quan hoa viên
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03131018 ÐỖ MINH LÂM 06/10/85 DH03CH HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

2 06131114 CAO MINH TRIẾT 11/11/87 DH06CH HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Cơ khí công nghệ
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 05137099 ÐÀO MINH THUẬN 10/04/87 DH05NL HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

2 05138114 ÐỖ MINH ÐẠO 24/09/86 DH05TD HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Cơ khí công nghệ
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 00118048 NGUYỄN VĂN LẠC 12/06/82 DH00CKA HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

2 03118029 NGUYỄN ÐỨC QUANG 18/09/85 DH03CK HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

3 04137019 NGŨ NGUYÊN NGỌC 06/04/85 DH04NL HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

4 05119049 LƯƠNG THANH NHÀN 28/01/85 DH05CC HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

5 05119065 NGUYỄN THỊ THU THẢO 08/09/87 DH05CC HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

6 05119089 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 01/07/87 DH05CC HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

7 05118054 NGUYỄN VINH NAM 22/09/86 DH05CK HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

8 05137001 HOÀNG THIÊN CÔNG 08/05/87 DH05NL HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

9 05137100 BÙI TRỌNG TIN 10/02/87 DH05NL HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

10 05138001 NGUYỄN MẠC ANH 02/07/87 DH05TD HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

11 06153012 LÊ THANH VIỆT HOÀNG 17/11/88 DH06CD HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

12 06153037 NGUYỄN MINH CÔNG 06/03/88 DH06CD HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

13 06137038 TRẦN VẠN PHƯỚC 29/03/88 DH06NL HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

14 06138010 NGUYỄN THÀNH TRUNG 14/05/88 DH06TD HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

15 06138048 DƯƠNG CƯỜNG THỊNH 22/11/88 DH06TD HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Chăn nuôi thú y
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01111078 TRẦN TRỌNG TIẾN 07/08/83 DH01CN HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

2 00112012 PHÙNG THÁI DƯƠNG 13/03/81 DH01TY HK 2 - NH 03-04 1 HK 1 - NH 04-05

3 02111012 ÐỖ HOÀNG GIANG 05/08/84 DH02CN HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

4 02111080 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/10/84 DH02CN HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

5 03112061 PHẠM THỊ THANH THÚY 03/06/84 DH03TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

6 03112079 PHẠM HỒNG MINH 16/03/86 DH03TY HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

7 04112070 NGUYỄN NGỌC DIỄM TRANG 16/10/86 DH04TY HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

8 05111075 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 21/04/87 DH05CN HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

9 07112151 NGUYỄN KHÁNH MINH 02/04/88 DH07TY HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

10 98112379 NGUYỄN THÀNH CHUNG 19/05/80 DH99TY HK 2 - NH 02-03 4 HK 2 - NH 04-05

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Kinh tế
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01120107 LÊ HỮU PHÁT 28/10/83 DH01KTB HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

2 01120117 PHẠM THANH QUANG 27/04/79 DH01KTB HK 1 - NH 02-03 2 HK 1 - NH 03-04

3 02123011 TRƯƠNG THÙY DIỄM 29/10/84 DH02KE HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

4 02120156 LÊ THỊ MỸ KHÁNH 30/08/84 DH02KT HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

5 01121004 LÊ NGUYÊN BỔN 15/05/83 DH02PT HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

6 02121049 TRẦN THỊ NHƯ NGUYỆN 01/06/83 DH02QT HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

7 03120007 TRƯƠNG QUANG DŨNG 09/10/85 DH03KT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

8 03120059 LÂM HỒNG NGỌC 24/11/85 DH03KT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

9 03121007 NGUYỄN NGỌC TÚ ANH 24/04/85 DH03PT HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

10 03121025 VƯƠNG THỊ THANH LAM 30/11/85 DH03PT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

11 03121028 NGUYỄN XUÂN LẬP 01/01/84 DH03PT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

12 03121051 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 10/03/85 DH03PT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

13 03122038 TRẦN THỊ THANH NGA 10/08/84 DH03QT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

14 04120100 LÊ ANH TUẤN 27/02/85 DH04KT HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

15 04121025 NGUYỄN THỊ TỐ LOAN 08/12/86 DH04PT HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

16 04121073 NGUYỄN THỊ TRINH 02/05/86 DH04PT HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

17 04122079 HUỲNH LÊ NHƯ NGUYỆN 05/05/85 DH04QT HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

18 06155059 VŨ THỊ HỒNG THỦY 01/08/88 DH06KN HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

19 06119016 NGUYỄN THỊ HUÊ 12/02/88 DH06PT HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

20 06121006 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 25/08/88 DH06PT HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Lâm nghiệp
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01114133 TRỊNH XUÂN TUYÊN 14/02/83 DH01LN HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

2 03115004 NGUYỄN PHÚC HẬU 20/09/84 DH03CB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

3 03134066 PHẠM NGỌC VÂN 20/02/85 DH03GB HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

4 04115015 NGUYỄN BÁ QUYỀN ANH 27/08/86 DH04CB HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

5 04134047 NGUYỄN HOÀNG OANH 10/11/86 DH04GB HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

6 04114012 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 10/10/86 DH04LN HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

7 05115032 PHẠM ANH PHÚ 13/10/87 DH05CB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

8 05134064 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 30/04/87 DH05GB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

9 05134076 NGUYỄN MINH TUẤN 13/09/87 DH05GB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

10 05114080 NGUYỄN TỐ HƯƠNG 17/11/87 DH05LN HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

11 05146036 BÙI THỊ TƯỜNG LOAN 02/04/87 DH05NK HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Công nghệ MT
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02127017 ÐẶNG LÊ DUNG 31/01/84 DH02MT HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

2 02127150 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 23/09/85 DH02MT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

3 03127025 PHẠM THỊ MAI 06/12/85 DH03MT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

4 05149121 HUỲNH THỊ KIM HOA 20/11/85 DH05QM HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Nông học
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 98113145 HUỲNH NHƯ AN 05/05/77 DH00NHB HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

2 03113046 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 17/09/85 DH03NH HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

3 03113063 BÙI THỊ NGỌC THU 21/05/85 DH03NH HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

4 05113209 PHÙNG TÍN TRUNG 28/02/87 DH05NH HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Ngoại ngữ
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02128094 TRỊNH THỊ THU THI 01/09/84 DH02AVA HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

2 02128009 VÕ QUANG BÌNH 12/03/84 DH02AVB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

3 02128040 PHAN THỊ THANH HUYỀN 28/12/84 DH02AVB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

4 02128049 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 10/01/84 DH02AVB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

5 02128081 LÊ MAI QUỐC 20/03/83 DH02AVB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

6 02128137 HUỲNH KIM CHI 13/07/84 DH02AVC HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

7 02128138 HUỲNH VĂN CƯỜNG 12/02/84 DH02AVC HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

8 02128152 TRƯƠNG THỊ HOÀNG VY 10/11/82 DH02AVC HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

9 02128156 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 29/09/82 DH02AVC HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

10 02128161 PHAN HUỲNH MỘNG TIÊN 28/02/84 DH02AVC HK 2 - NH 02-03 1 HK 1 - NH 03-04

11 04128104 NGÔ THỊ NHƯ THÙY 26/12/85 DH04AV HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

12 04128061 THẠCH MINH NGHI 18/01/86 DH04AVQ HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

13 04128118 TRẦN THỊ THU TRANG 23/08/85 DH05AV HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

14 05128089 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/12/87 DH05AV HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

15 06128151 DƯƠNG NGỌC TRÚC 26/01/88 DH06AV HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 06135073 PHẠM VĂN TRUNG 04/09/88 DH06TB HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02121078 PHẠM THANH TRUNG 02/04/84 DH02QL HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

2 02124009 ÐẶNG ÐỨC CƯỜNG 24/04/84 DH02QL HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

3 03124024 NGUYỄN THỊ LIÊN 07/09/85 DH03QL HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

4 03135089 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUNG 06/01/85 DH03TB HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

5 04124033 NGUYỄN TÙNG LÂM 16/06/83 DH05QL HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

6 07124135 HUỲNH THANH TRÚC 10/11/89 DH07QL HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Công nghệ sinh học
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02126043 NGUYỄN THỤY KHANH 19/11/84 DH02SH HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

2 02126053 VŨ TRỊNH VƯƠNG LAN 22/03/84 DH02SH HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

3 02126142 NGUYỄN TÙNG BÁ KHÔI 20/05/84 DH02SH HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

4 03126020 TRẦN THỊ THU HÀ 29/12/85 DH03SH HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

5 03126062 PHẠM THỊ HÀ THU 08/01/85 DH03SH HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

6 04126041 PHAN THỊ THU LÀNH 23/04/86 DH04SH HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

7 04126046 LÊ THỊ MAI 03/09/86 DH04SH HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

8 04126065 PHẠM NGỌC HOÀNG QUYÊN 13/01/86 DH04SH HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

9 04126082 PHAN THỊ DIỄM TRANG 01/06/85 DH04SH HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Sư phạm KTNN
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02132151 TRẦN THỊ HUYỀN 20/09/84 DH02SP HK 2 - NH 02-03 1 HK 1 - NH 03-04

2 04132057 NGUYỄN THỊ XUÂN 08/02/85 DH04SP HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

3 05132072 NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH 01/04/87 DH05SP HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

4 05132137 NGUYỄN NGỌC HÂN 02/06/86 DH05SP HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Công nghệ thông tin
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02130142 LÊ HỒNG PHƯƠNG VY 04/05/84 DH02DT HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

2 05130077 LÊ THỊ THU SƯƠNG 21/04/87 DH05DT HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

3 05130149 NGUYỄN THỊ THẮM 02/09/87 DH05DT HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

4 05130152 NGUYỄN THỊ MAI THANH 16/05/87 DH05DT HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Công nghệ thực phẩm
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 07125144 HÀ MỸ NGỌC 15/09/89 DH07BQ HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Công nghệ thực phẩm
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 00125061 LÂM MINH TÂM 12/06/81 DH01BQ HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

2 01125027 ÐẶNG MINH ÐỨC 18/12/82 DH01BQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

3 02125024 ÐINH TRUNG HIẾU 29/02/84 DH02BQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

4 02125113 PHAN TUYẾT ANH THƯ 26/02/84 DH02BQ HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

5 02125136 PHẠM HỮU LỢI 06/09/84 DH02BQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

6 02125138 NGUYỄN CHÍ THIỆN 06/07/84 DH02BQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

7 02125139 VÕ VĂN TUYẾN 15/08/83 DH02BQ HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

8 03125027 LƯƠNG TUẤN HOÀNG 12/06/84 DH03BQ HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

9 05125008 LÊ THỊ BÉ CHÂU 12/11/87 DH05BQ HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

10 05148025 ÐẶNG THỊ THU TRANG 12/06/87 DH05DD HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

11 06125041 LƯU THỊ HIỀN 26/06/88 DH06BQ HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Thủy sản
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 07116118 HOÀNG VĂN MẠNH 01/02/89 DH07NT HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH Chính Quy
Khoa: Thủy sản
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 00130058 NGUYỄN NHẬT LINH 13/04/82 DH01NT HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

2 05141073 NGUYỄN THẾ HƯNG 07/08/87 DH05NY HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

3 05141089 PHẠM HUỲNH TRÚC LAM 29/12/87 DH05NY HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

4 05141125 NGÔ THỊ THÙY 25/03/87 DH05NY HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Chăn nuôi thú y
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 00212441 TRẦN BÌNH SƠN 20/03/80 TC00TYCM HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

2 00212805 BÙI BẢO CHÂU 08/05/79 TC00TYVL HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

3 00212839 NGUYỄN THỊ THÙY LAN   /  /81 TC00TYVL HK 1 - NH 02-03 2 HK 1 - NH 03-04

4 02212163 VŨ THÙY DƯƠNG 25/05/83 TC02TY HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

5 02212201 PHAN THỊ TRÀ MY 31/01/84 TC02TY HK 2 - NH 02-03 2 HK 2 - NH 03-04

6 03212212 LÊ KẾ KHÁNH CHÂU 28/09/83 TC03TYBD HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

7 03212646 TRẦN QUỐC TOẢN 05/10/84 TC03TYPY HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

8 03212871 VÕ THỊ PHI YẾN 20/09/82 TC03TYVL HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

9 04212306 LA QUỐC BÌNH 25/06/85 TC04TY HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

10 04212397 PHẠM TUẤN VŨ 01/01/85 TC04TY HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

11 04212246 NGUYỄN VIẾT TÂN 08/07/82 TC04TYBP HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

12 04212641 LÂM THỊ MINH KHUÊ 14/04/85 TC04TYVL HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

13 04212681 PHẠM LÊ THANH PHONG 21/10/85 TC04TYVL HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

14 05212412 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 20/02/87 TC05TY HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

15 05212318 NGUYỄN THỊ HOA 05/03/83 TC05TYBD HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

16 05212619 HỒ XUÂN HẬU 20/10/85 TC05TYTG HK 2 - NH 05-06 4 HK 2 - NH 07-08

17 06212173 NGUYỄN TRUNG HƠN 17/05/82 TC06TY HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

18 06212201 NGUYỄN THANH PHONG 01/08/88 TC06TY HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

19 98212465 LÊ MINH TRÍ 27/09/80 TC98TYVL HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

20 99212011 LÊ THỊ THÚY DIỄM 19/03/74 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

21 99212015 TRẦN VĂN DŨNG 06/11/74 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

22 99212025 NGUYỄN THỊ BẠCH HẠT 09/07/75 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

23 99212027 NGUYỄN VĂN HIỀN 01/08/80 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

24 99212031 NGUYỄN ÐỨC HỔ 01/02/63 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

25 99212032 VÕ VĂN HỒNG 26/03/73 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

26 99212033 LÊ MẠNH HÙNG 05/07/72 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

27 99212034 NGUYỄN TẤN HUỲNH 21/01/77 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

28 99212036 DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 30/12/81 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

29 99212045 PHAN KẾ MINH 04/03/81 TC99TY HK 1 - NH 03-04 10 HK 1 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Kinh tế
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 04223062 BÙI THỊ NA 07/05/84 TC04KETD HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Kinh tế
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01220009 NGUYỄN PHAN CẦN 03/11/77 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

2 01220011 NGUYỄN TRÂN CHÂU 19/11/78 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

3 01220022 HUỲNH VĂN HẢO 24/06/60 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

4 01220035 HOÀNG THỊ LAN 17/07/79 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

5 01220046 PHẠM THANH NHÂN 20/02/80 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

6 01220053 LÊ DUY SƠN 19/06/60 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

7 01220057 CAO VĂN TÂM 04/03/62 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

8 01220058 NGUYỄN THANH THÁI 26/09/82 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

9 01220069 CAO THANH TUẤN 21/03/83 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

10 01220072 TRẦN NGUYỄN THANH TUYỀN 04/03/81 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

11 01220076 BÙI NIỆM 21/01/72 TC01KTNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

12 02221091 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 08/01/80 TC02PTBT HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

13 03220009 NGUYỄN HỒNG HẢI 07/12/83 TC03KTBD HK 1 - NH 03-04 4 HK 1 - NH 05-06

14 03221230 HUỲNH CÔNG ÐỨC 10/02/83 TC03PTTN HK 1 - NH 03-04 4 HK 1 - NH 05-06

15 03221243 PHẠM MINH HOÀNG 20/01/83 TC03PTTN HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

16 03221297 PHAN VĂN TÂM 02/02/85 TC03PTTN HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

17 03221322 TRẦN ÐỨC TOÀN 24/05/85 TC03PTTN HK 1 - NH 03-04 4 HK 1 - NH 05-06

18 04223245 LÊ THỊ HỒNG SEN 08/11/83 TC04KE HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

19 05223531 NGUYỄN THỊ KIM CHI 12/05/81 TC05KE HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

20 05223539 VŨ NGỌC THU TÂM 28/01/83 TC05KE HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

21 05223543 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 27/03/83 TC05KE HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

22 05223544 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 22/06/81 TC05KE HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

23 05223151 NGUYỄN THÚY AN 03/10/84 TC05KEDB HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

24 04223205 PHẠM THÀNH CÔNG 16/04/78 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

25 04223206 TRẦN VĂN CÔNG 10/11/81 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

26 04223211 BÙI PHÚC HOÀNG DUY 19/08/82 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

27 04223223 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/04/77 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

28 04223227 HÀ NGỌC HOÀNG 19/11/76 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

29 04223228 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 26/08/78 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

30 04223237 NGUYỄN THỊ HỌA MY 10/05/84 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

31 04223248 VÕ THANH THÀNH 10/08/80 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

32 04223252 HUỲNH THANH THÚY 17/09/78 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

33 04223258 BÙI THỊ NGỌC TRÂM 15/11/83 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

34 04223261 VŨ THỊ THU TRANG 20/10/76 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

35 04223264 PHAN VĂN TUÂN 12/03/82 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

36 04223268 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 13/01/82 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

37 04223270 HOÀNG QUỐC VONG 02/09/78 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

38 04223271 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 12/02/79 TC05KETD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

39 05223044 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA 15/07/77 TC05KETD HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08



Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Kinh tế
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 2

40 05223053 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19/01/82 TC05KETD HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

41 05221121 TRẦN HUYỀN THOẠI 22/03/82 TC05PTTV HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

42 05222261 ÐINH TRẦN LÊ DƯƠNG 12/01/84 TC05QTDN HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

43 04223224 LƯU THỊ HỢI 01/04/83 TC05QTTD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

44 04223224 LƯU THỊ HỢI 01/04/83 TC05QTTD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

45 04223225 ÐỖ THỊ THU HIỀN 12/09/81 TC05QTTD HK 2 - NH 04-05 1 HK 1 - NH 05-06

46 05222068 ÐỖ THỊ NGỌC NGA 18/04/83 TC05QTTD HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

47 06223372 HOÀNG THỊ TỐ LOAN 12/12/79 TC06KEDN HK 1 - NH 07-08 2 HK 1 - NH 08-09

48 06223411 NGUYỄN LÊ BẢO QUỐC 28/06/78 TC06KEDN HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

49 06223412 NGUYỄN THỊ QUÝ 24/01/85 TC06KEDN HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

50 06222285 PHAN THỊ THÚY THÀNH 10/09/82 TC06QTDN HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

51 97220015 TRẦN VŨ ÐẠI DƯƠNG 15/08/78 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

52 97220027 PHẠM KHẮC HỌC 15/01/64 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

53 97220033 BÙI VĂN HƯỜNG 09/10/76 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

54 97220063 VÕ BÁ PHƯƠNG 03/02/77 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

55 97220065 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 16/03/60 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

56 97220089 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 24/11/78 TC97KT HK 1 - NH 02-03 1 HK 2 - NH 02-03

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Lâm nghiệp
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01214080 PHÙNG QUỐC KHỞI 09/11/71 TC01LNCM HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

2 01214012 LƯƠNG VĨNH HƯNG 03/10/73 TC01LNNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

3 01214020 TRẦN VĂN NGUYÊN 24/09/75 TC01LNNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

4 01214026 HOÀNG VĂN THÀNH 25/09/69 TC01LNNT HK 1 - NH 05-06 6 HK 1 - NH 08-09

5 01214041 NGUYỄN ÐỨC THẮNG 21/01/72 TC01LNNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

6 01214043 ÐẬU VĂN SƠN   /  / TC01LNNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

7 02214030 PHAN TẤN KHẾ 29/11/58 TC02LNBN HK 1 - NH 02-03 2 HK 1 - NH 03-04

8 03214010 TRẦN QUỐC PHI 11/12/85 TC03LN HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Nông học
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 02213202 HOÀNG THANH BÌNH 23/02/81 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

2 02213210 HOÀNG HỮU HÂN 15/12/83 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

3 02213216 LÊ THỊ ÚT HOA 09/05/82 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

4 02213233 TRỊNH PHÚ VIỆT 15/05/76 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

5 02213236 ÐÀM TRUNG DŨNG 17/09/84 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

6 02213273 NGUYỄN HOÀNG THANH 22/09/84 TC02NHNT HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

7 04213018 TRẦN VĂN HÙNG 29/04/83 TC04NH HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Ngoại ngữ
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03228055 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 11/06/78 TC03AVB HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

2 03228069 BÙI THỊ MAI 15/05/80 TC03AVB HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

3 03228077 ÐẶNG ÐÌNH NHÂN 14/04/84 TC03AVB HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

4 03228114 PHẠM THỊ THANH THẢO 21/12/79 TC03AVB HK 1 - NH 04-05 2 HK 1 - NH 05-06

5 03228116 VÕ LÊ THẢO 01/04/84 TC03AVB HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

6 03228131 NGUYỄN HOÀNG TRANG 23/01/83 TC03AVB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

7 03228105 NGUYỄN THẾ TÀI 12/07/79 TC03AVTP HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

8 04228030 HÀ TUẤN HẢI 30/08/80 TC04AVB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

9 04228083 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 10/08/85 TC04AVB HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

10 04228032 LÊ QUANG HẬU 28/10/84 TC04AVTP HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

11 05228056 NGUYỄN HỒNG MINH 12/05/81 TC05AVA HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

12 04228127 NGUYỄN XUÂN TIẾN 13/10/76 TC05AVB HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

13 05228073 TRẦN THỊ ANH NGUYỆT 05/04/85 TC05AVB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

14 05228089 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 06/12/83 TC05AVB HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

15 06228074 NGUYỄN THỊ LAM PHƯƠNG 23/07/85 TC06AVDN HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Đến Thời Hạn Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 05224289 TRẦN VĂN LONG 05/02/79 TC05QL HK 2 - NH 07-08 2 HK 2 - NH 08-09

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Quản lý ĐĐ&BĐS
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01224149 LÂM VĂN PHƯƠNG 02/01/81 TC01QL HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

2 02224132 VÕ LỆNH 25/03/62 TC02QL HK 1 - NH 02-03 2 HK 1 - NH 03-04

3 02224167 NGUYỄN VĂN TRÌNH 07/03/83 TC02QL HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

4 03224072 NGUYỄN VĨNH TRUNG 16/10/85 TC03QL HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

5 04224007 NGUYỄN ÐĂNG CAO 10/10/78 TC04QL HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

6 04224065 CHÂU MINH TÀI 28/12/84 TC04QL HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

7 04224191 PHẠM HOÀNG KHANH   /  /80 TC04QL HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

8 04224416 TÔ THANH ÐIỀN 09/09/77 TC04QLLA HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

9 04224654 ÐINH NGỌC CHÂU 02/01/60 TC04QLPY HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

10 05224271 LÊ THỊ KIM HIỀN 17/07/75 TC05QL HK 2 - NH 06-07 2 HK 2 - NH 07-08

11 05224301 NGUYỄN VĂN RIN 24/06/85 TC05QL HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

12 05224128 MAI CHÍ HIẾU 29/09/87 TC05QLLD HK 2 - NH 05-06 4 HK 2 - NH 07-08

13 05235016 PHẠM THANH ÐIỀN 22/12/80 TC05TBVL HK 2 - NH 05-06 2 HK 2 - NH 06-07

14 99224513 PHÙNG THÙY TRANG 07/10/79 TC99QLCM HK 1 - NH 02-03 10 HK 1 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Công nghệ sinh học
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03226065 NGUYỄN HẠNH PHÚC   /  /63 TC03SHCM HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Công nghệ thông tin
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03230025 NGUYỄN MINH KHOA 11/05/72 TC03DT HK 2 - NH 03-04 2 HK 2 - NH 04-05

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Công nghệ thực phẩm
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 01225022 VÕ ÐĂNG PHONG 10/07/83 TC01BQBN HK 2 - NH 04-05 2 HK 2 - NH 05-06

2 03225001 HÀ THỊ VÂN ANH 24/02/84 TC03BQ HK 1 - NH 06-07 2 HK 1 - NH 07-08

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu



TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG ÐÀO TẠO

MẪU IN S2180

Danh Sách Sinh Viên Đã Đến (hoặc Quá) Học Kú Nhập Học Trở Lại
.

STT Mã SV xxx Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp NHHK SV Nghỉ Số HK Nghỉ NHHK Học Lại

Hệ đào tạo: ĐH VLVH (Tại chức)
Khoa: Thủy sản
Đã Vượt Thời Gian Học Lại (Tính đến Học Kú 2 - Năm Học 08-09)

Trang 1

1 03216153 VŨ THỊ KIM DUNG 02/10/65 TC03NT HK 1 - NH 03-04 2 HK 1 - NH 04-05

2 03216186 TRẦN QUỐC PHONG 16/06/79 TC03NT HK 1 - NH 05-06 2 HK 1 - NH 06-07

TP.HCM, Ngày 24 tháng 09 năm 2009In Ngày 24/09/09

Người lập biểu


